	        SỞ GD&ĐT TP.HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                TP.HCM, ngày 07 tháng 11  năm 2017

	
	 


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
HỘI THAO HỌC SINH TOÀN TRƯỜNG
 NĂM HỌC : 2017-2018
	STT
	MÔN THI
	HỌ TÊN LỚP
	HẠNG
	SỐ TIỀN
	KÝ NHẬN



	1
	KÉO CO
	12A7
	HẠNG 1
	
	

	
	
	12A4
	HẠNG 2
	
	

	
	
	10A2
	HẠNG 3
	
	

	2
	CHẠY 100M NAM
	DƯƠNG THÀNH MINH
LỚP 10A 11
	HẠNG 1
	
	

	
	
	ĐỖ VĂN HIẾU
LỚP  11 A 1
	HẠNG 2
	
	

	
	
	ĐỖ CAO MINH QUÂN
LỚP 12 A 2

	HẠNG 3
	
	

	3

	CHẠY 100M NỮ
	HOÀNG THỊ KIM HƯƠNG
LỚP 11 A 1
	HẠNG 1
	
	

	
	
	NGUYỄN THỊ UYÊN
LỚP 12 A 5
	HẠNG 2
	
	

	
	
	TRẦN MỸ NGÂN
LỚP 12A 5

	HẠNG 3
	
	

	4

	CHẠY 1500M              NAM
	TRẦN VĂN PHÁT

 LỚP 12 A 5
	HẠNG 1
	
	

	
	
	DƯƠNG THÀNH MINH      

 LỚP 10 A11
	HẠNG 2
	
	

	
	
	ĐỖ CAO MINH QUÂN
LỚP 12 A2
	HẠNG 3
	
	

	6
	CHẠY 800M NỮ
	NGUYỄN HOÀNG BĂNG THẢO VY
LỚP 12A 2

	HẠNG 1
	
	

	
	
	NGUYỄN THỊ UYÊN
LỚP 12 A 5
	HẠNG 2
	
	

	
	
	PHẠM VŨ TRÀ MY
LỚP 10 A11
	HẠNG 3
	
	

	7
	BÓNG ĐÁ NAM
	LỚP 12 A 7

	HẠNG 1
	
	

	
	
	LỚP 12 A 8

	HẠNG 2
	
	

	
	
	LỚP 10 A 2

	HẠNG 3
	
	

	8
	ĐẨY GẬY
 NỮ
	NGUYỄN HOÀNG LAN ANH
LỚP 11 A 2
	HẠNG 1
	
	

	
	
	KHỔNG THỊ HOÀNG ANH
LỚP 12 A 7

	HẠNG 2
	
	

	
	
	PHAN THỊ THỦY TIÊN
LỚP 10 A 7
	HẠNG 3
	
	

	9
	ĐẨY GẬY

NAM
	NGUYỄN NGỌC KHÔI

LỚP 11 A 6
	HẠNG 1
	
	

	
	
	TRẦN NGỌC DUY

LỚP 11 A 7

	HẠNG 2
	
	

	
	
	THIỀU TRUNG KIÊN 

LỚP 12 A 5
	HẠNG 3
	
	

	10
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	


                                                                                            TP.HCM, ngày 7  tháng 11  năm 2017
                                                                         Trưởng ban trọng tài
                                                                         Trần Minh Đức
	        SỞ GD&ĐT TP.HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                TP.HCM, ngày 7  tháng 11  năm 2017

	
	 


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

HỘI THAO  CẤP THÀNH PHỐ MÔN : ĐẨY GẬY NĂM HỌC : 2016-2017

	STT
	HỌ TÊN LỚP
	LỚP
	HUY CHƯƠNG
	LƯU Ý

	1


	Nguyễn Thanh Thảo 
	12 A 6
	BẠC
	

	2
	Lê Thanh Tuyền


	12 A 4
	BẠC
	

	3
	Thiều Trung Kiên


	11 A 8
	ĐỒNG
	

	4
	Phạm Thị Kim Thanh


	10 A 8
	ĐỒNG
	

	5
	Nguyễn Hoàng Huy Vũ
	10 A 7
	ĐỒNG
	


                                                                                            TP.HCM, ngày 7  tháng 11  năm 2017
                                                                           Nguyễn Văn Năm

	        SỞ GD&ĐT TP.HCM
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                TP.HCM, ngày 7  tháng 11  năm 2017

	
	 


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

HỘI THAO  CẤP THÀNH PHỐ MÔN : BẮN SÚNG NĂM HỌC : 2016-2017

	STT
	HỌ TÊN LỚP
	LỚP
	GIỎI
	KHÁ
	LƯU Ý

	1


	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	11 A 9
	X
	
	

	2
	Dương Thanh Sơn 

	11 A 4
	X
	
	

	3
	Lê Minh Thắng 

	11 A 9
	X
	
	

	4
	Lê Thị Hoa 

	11 A 3
	
	X
	

	5
	Thiều Trung Kiên 
	11 A 4
	
	X
	


                                                                                            TP.HCM, ngày 7 tháng 11  năm 2017
                                                                           Nguyễn Văn Năm
